BÀI ÔN TẬP LỚP 4 SỐ 23
Bài 1.   Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

a) Số 217845 đọc là: hai trăm mười bảy nghìn tám trăm bốn mươi lăm ▭
b) Số gồm “ba trăm nghìn, tám nghìn, một trăm và hai đơn vị viết là 308102 ▭
c) Số bé nhất có 6 chữ số là 100000 ▭
d) Số bé nhất có 6 chữ số khác nhau là: 123456 ▭
Bài 2.
a) Số bốn trăm linh hai nghìn bốn trăm hai mươi viết là:

A. 40002400           B. 4020420           C. 402420           D. 240420

b)  Số thích hợp để viết vào chỗ chấm của 7 yến 8 kg =........kg là:

A. 78kg                   B. 780kg               C. 7008kg           D. 708kg

c) Bác Hồ sinh năm 1980. Bác Hồ sinh vào thế kỉ......

A. XVIII                  B. XX                  C. XVI               D. XXI

d)  Trung bình cộng của hai số 42 và 26 là:

A. 35                       B. 34                     C. 36                 D. 37

d)  Số gồm năm trăm triệu bảy trăm hai mươi nghìn, ba đơn vị viết là:

A. 500702003                     B. 550207303

C. 500720003                     D. 570720003

e)  Số điền vào chỗ chấm để 6800dm2 =…. m2 là:

A. 680000                          B. 68000

C. 680                                D. 68

Bài 3. Viết vào chỗ chấm:

Cho các số: 34125; 78324; 36936; 14220:

a) Các số chia hết cho 2 là:……………

b) Các số chia hết cho 3 là:……………

c) Các số chia hết cho 5 là: …………..

d) Số chia hết cho cả 2, 3, 5, 9 là : …………….

Bài 4. Đặt tính rồi tính:

a) 43 679 + 13 487        

b) 246 762 - 94 874        

c) 345 x 205         

d) 117 869 : 58

Bài 5. Tìm x:
a/ x + 2581 = 4621                 

b/ x - 935 = 532
Bài 6.  Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 4 yến = ...........kg            1 tạ 5kg =...........kg

b) 8 tạ =............kg             1 tấn 65kg =...........kg

Bài 7. Cả hai lớp 4A và lớp 4B trồng được 568 cây. Biết rằng lớp 4B trồng được ít hơn lớp 4A là 36 cây. Hỏi mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây?
Bài 8.  Hãy nêu tên các góc có trong hình vẽ sau:

- Góc A là góc ………..

- Góc B là góc ………..
- Góc C là góc ………..
- Góc D là góc ………..
Bài 9.  Tính nhanh giá trị của biểu thức sau:
5 + 9 + 13 + 17 + 21 + 25 + 29 + 33 + 37

Bài 10.  Tìm số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau. Biết chữ số hàng trăm là chữ số 5, mà số đó vừa chia hết cho 2 và vừa chia hết cho 5?
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Bài 1.   Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

a) Số 217845 đọc là: hai trăm mười bảy nghìn tám trăm bốn mươi lăm   Đ
b) Số gồm “ba trăm nghìn, tám nghìn, một trăm và hai đơn vị viết là 308102  Đ
c) Số bé nhất có 6 chữ số là 100000   Đ
d) Số bé nhất có 6 chữ số khác nhau là: 123456    S
Bài 2.
a) Số bốn trăm linh hai nghìn bốn trăm hai mươi viết là:

A. 40002400           B. 4020420           C. 402420           D. 240420

b)  Số thích hợp để viết vào chỗ chấm của 7 yến 8 kg =........kg là:

A. 78kg                   B. 780kg               C. 7008kg           D. 708kg

c) Bác Hồ sinh năm 1980. Bác Hồ sinh vào thế kỉ......

A. XVIII                  B. XX                  C. XVI               D. XXI

d)  Trung bình cộng của hai số 42 và 26 là:

A. 35                       B. 34                     C. 36                 D. 37

e)  Số gồm năm trăm triệu bảy trăm hai mươi nghìn, ba đơn vị viết là:

A. 500702003                     B. 550207303

C. 500720003                     D. 570720003

g)  Số điền vào chỗ chấm để 6800dm2 =…. m2 là:

A. 680000                          B. 68000

C. 680                                D. 68
Bài 3. Viết vào chỗ chấm:

Cho các số: 34125; 78324; 36936; 14220:

a) Các số chia hết cho 2 là:  78324; 36936; 14220
b) Các số chia hết cho 3 là:   34125;  78324; 36936 ; 14220
c) Các số chia hết cho 5 là: 34125 ;  14220
d) Số chia hết cho cả 2, 3, 5, 9 là : 14220
Bài 4. Đặt tính rồi tính:

a) 57166       

b) 151888        

c) 70725         

d)   2032 dư 13
Bài 5. Tìm x:
a/ 2040                 

b/ 1467
Bài 6.  Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 4 yến = 40 kg            1 tạ 5kg = 105 kg

b) 8 tạ = 800 kg             1 tấn 65kg = 1065 kg

Bài 7. Cả hai lớp 4A và lớp 4B trồng được 568 cây. Biết rằng lớp 4B trồng được ít hơn lớp 4A là 36 cây. Hỏi mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây?
                     Giải
Số cây lớp 4A trồng được là:

(568 + 36) : 2 = 302 (cây) 

Số cây lớp 4B trồng được là:

568 – 302  = 266 (cây)

Đáp số: 4A: 302 cây

            4B: 266 cây

Bài 8.  Hãy nêu tên các góc có trong hình vẽ sau:
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- Góc A là góc nhọn
- Góc B là góc tù
- Góc C là góc vuông
- Góc D là góc vuông
Bài 9.  Tính nhanh giá trị của biểu thức sau:
5 + 9 + 13 + 17 + 21 + 25 + 29 + 33 + 37
= (5 + 25) + (9 + 21) + (13 + 17) + (33 + 37)  + 29

= 30 + 30 + 30 + 70 + 29

= (30 + 70) + 30 + 30 + 29

= 100 + 60  + 29 = 189
Bài 10.  Tìm số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau. Biết chữ số hàng trăm là chữ số 5, mà số đó vừa chia hết cho 2 và vừa chia hết cho 5?
Đó là số   9580
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